
1. Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 năm Mậu Tuất 2018.

Năm 1975 (Tuổi Ất Mão); Năm 1953(Tuổi Quý Tỵ); Năm 1987 (Đinh Mão); Năm 
1986 (Tuổi Bính Dần); Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi); Năm 1966 (Tuổi Bính Ngọ); 
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ); Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý); Năm 1996 (Tuổi Bính Tý);
Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi); Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu); Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu); 
Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ); Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất); Năm 1956(Tuổi Bính Thân); 
Năm 1951(Tuổi Tân Mão); Năm 1950(Tuổi Canh Dần); Năm 1997 (Tuổi Đinh 
Sửu); 

 

2.Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Mậu Tuất

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng 
Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng 
Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo 
hướng Tây Nam.

3.Phân tích chi tiết cách chọn tuổi xông nhà năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia 
chủ tuổi Mậu Tuất

*Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm 
xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.



- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu 
Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất
tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông
nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.



- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu 
Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất
tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm 
xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà Mậu 
Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, 
rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm 
xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.



→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.



- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu 
Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu 
Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.



- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt - Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với
Mậu của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà 
Mậu Tuất, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậucủa gia chủ,
chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của gia 
chủ, chấp nhận được.



- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất
tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất
tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu 
Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của gia 
chủ, chấp nhận được.



- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm 
xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất
tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ,
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của gia 
chủ, chấp nhận được.



- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm 
xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được - Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất 
của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, 
rất tốt.



- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của gia 
chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, 
chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm 
Mậu Tuất, chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt


